DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
(Kém theo quyét dinh so/ Attachment with decision: 619 /0P - VPCNCL
ngay 14 thdng 03 nam 2025 ciia gidm déc Vin phong Cong nhin Chit lwong/
of BoA Director)

Phong xét nghiém MEDLATEC thanh phé Hung Yén s6 23
thu¢c Cong ty TNHH MEDLATEC Viét Nam

Tén phong xét nghiém:

Medical Testing Laboratory Laboratory MEDLATEC Hung Yen City No. 23 - MEDLATEC Viet Nam

Co.,Ltd
Co quan chui quan: Coéng ty TNHH MEDLATEC Viét Nam
Organization: MEDLATEC Viet Nam Co.,Ltd
Linh vuc xét nghiém: Hoé sinh
Field of medical testing: Biochemistry

Ngudi phu trach/ Representative: Trdn Thi Lé

S6 hi¢u/ Code: VILAS Med 185

Hiéu luc cong nhan co gia tri tir/ Period of Accreditation is valid from: 14 / 03 /2025 dén/to: 04/12/2026
Dia chi/ Address:  Pwong Mai Hic Pé, thon Kim Ding, phuong Lam Son, thainh phé Hung Yén,

tinh Hung Yén

Dia diém/Location: Pwong Mai Hic D¢, thon Kim Pang, phuong Lam Son, thanh phé Hung Yén,

tinh Hung Yén
Dién thoai/ Tel: 0963586905 Fax:
E-mail: Le.tranthi@medlatec.com Website: www.medlatec.vn
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 185

Linh vuc xét nghiém:

Discipline of medical testing:

Hoa sinh
Biochemistry

Loai méu
(chét chéng dong-néu Nguyén ly/ Ky
STT co) Tén cac chi tiéu xét nghiém thuit xét nghiém | Phwong phap xét nghiém
No Type of sample The name of medical tests Principle/ Test method
' (anticoagulant-if Technical test
any)
Dbinh luong ALT Péng hoc enzym MEDHY.QTXN.HS.03
1 Determination of Alanin E'nz m.kinetics (2024)
Aminotransferase (ALT) y (Cobas C501)
Dinh lugng AST Péng hoc enzym MEDHY.QTXN.HS.02
2. Determination of Aspartat E'nz m.kinetics (2024)
Transaminase (AST) y (Cobas C501)
Huyét thanh Binh lugng Cholesterol Enzym do mau MEDHY.QTXN.HS.01
3. huy‘ ’ Determination of Cholesterol Y _ (2024)
yet twong Enzym colormetric
(Heparin) (CObaS C501)
Serum. Plasma
. . MEDHY.QTXN.HS.05
4 (heparln) Dinh lll'O’Ilg Glucose bong hoc enzym (2Q024)
' inati Enzym kinetics, UV
Determination of Glucose y (Cobas C501)
\ MEDHY.QTXN.HS.11
5 DPinh lugng Triglycerid Enzym do mau (2%2 4)
' Determination of Triglycerid i
gly Enzym colormetric (Cobas C501))
. n MEDHY.QTXN.HS.13
6 Dinh lugng Uré bong hoc enzym (2%2 4)
' inati Enzym kinetique
Determination of Urea y q (Cobas C501)

Ghi chd/ Note:

- MEDHY.QTXN.HS: Phuong phap ndi bo ctia PXN/ Laboratory developed method

- Trudng hop Phong xét nghiém MEDLATEC thanh phd Hung Yén s6 23 cung cap dich vu xét nghiém phai ding ky
hoat dong va dugc cip gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cuia phép luét trude khi cung cap dich vu
nay/ It is mandatory for the Laboratory MEDLATEC Hung Yen City No. 23 that provides the medical testing
services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before
providing the service.

AFM 01/11 Lén ban hanh/Issued No: 2.24 Soét xét/ngay/ Revised/dated: ~ Trang/Page: 2/2 .



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-12T09:38:00+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Quách Hoàng Lan<hoanglan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-14T17:34:52+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-17T10:18:44+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-17T10:19:16+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-17T10:20:20+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-17T10:20:36+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




